
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00162984 Đào Anh Đức 14/06/1996 035096001196
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế cơ - điện công trình III

2 HTV-00162985 Đinh Thị Quế 03/01/1995 036195014383
Cử nhân công nghệ kỹ 
thuật điều khiển và tự 
động hóa

Thiết kế cơ - điện công trình III

3 HTV-00162986 Đỗ Sơn Tùng 05/01/1996 001096017779
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế cơ - điện công trình III

4 HTV-00162987 Doãn Đình Hiếu 13/03/1996 101321606
Cử nhân công nghệ kỹ 
thuật điều khiển và tự 
động hóa

Thiết kế cơ - điện công trình III

5 HTV-00162988 Nguyễn Hoài Đức 30/09/1996 042096008216
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật Môi trường

Thiết kế cấp - thoát nước công trình III

6 HTV-00162989 Nguyễn Thế Trung 18/03/1996 036096014926
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế cơ - điện công trình III

7 HTV-00162990 Nguyễn Văn Bốn 12/06/1996 033096007533 Kỹ sư Cấp thoát nước Thiết kế cấp - thoát nước công trình III

8 HTV-00162991 Nguyễn Thanh Hoàng 11/12/1997 036097006981
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình III

9 HTV-00162992 Nguyễn Minh Trang 01/09/1994 001194044773
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật môi trường

Thiết kế cấp - thoát nước công trình II

10 HTV-00162993 Chu Hồng Sơn 25/10/1992 035092012652
Cao đẳng Xây dựng 
dân dụng và công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

11 HTV-00119516 Mai Toàn Thắng 12/02/1985 042085000170
Kỹ sư Xây dựng Thủy 
lợi – Thủy điện – Cấp 
thoát nước

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

12 HTV-00162994 Phạm Tấn Vinh 19/12/1998 087098003204
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III

13 HTV-00162995 Tạ Hoàng Phương 31/10/1983 001083054726
Kỹ sư Xây dựng Cảng 
– Đường thủy

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ II

14 HTV-00073994 Nguyễn Văn Dũng 23/09/1989 001089027724
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cấp 
nước – thoát nước

II

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật xử 
lý chất thải rắn

II

16 HTV-00017105 Nguyễn Thị Tình 13/11/1986 040186012130
Kỹ sư Kỹ thuật Môi 
trường đô thị

Định giá xây dựng II

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

18 HTV-00162997 Nguyến Tiến Đạt 01/05/1995 001095043945
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ III

19 HTV-00162998 Tạ Quang Thiện 24/11/1994 001094010250
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế xây dựng công trình giao thông Cầu - 
hầm

II

20 HTV-00162999 Dương Văn Đức 23/08/1994 019094007448
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông Cầu - 
hầm

II

21 HTV-00163000 Phạm Xuân Thanh 12/06/1991 163125952
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu – 
Hầm

II

22 HTV-00163001 Trần Đức Nam 27/03/1997 001097032839
Kỹ sư Kỹ thuật điều 
khiển và tự động hóa

Thiết kế cơ - điện công trình III

Thiết kế cơ - điện công trình III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III

HTV-00017090

HTV-00162996

HTV-00163002

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II, III  Đợt 02/2023

(Kèm theo Quyết định số  06/2023/TTr-VECAS ngày 24 tháng 02 năm 2023)

Lê Kim Huệ15

17 Trần Hồng Chuẩn

23 Trần Ngọc Sơn

Kỹ sư Cấp thoát nước00118701600331/05/1987

22/05/1992 042092007760
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

13/02/1998 001098021169
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật điều khiển và tự 
động hóa
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Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Thiết kế kết cấu công trình II

25 HTV-00011397 Nguyễn Mạnh Thắng 14/03/1980 022080008259 Kỹ sư Cơ điện Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

26 HTV-00011342 Trần Đăng Kỷ 27/02/1980 022080005888 Kỹ sư khai thác mỏ
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

27 HTV-00079808 Trịnh Quốc Tú 23/12/1980 022080002743
Kỹ sư Xây dựng CT 
ngầm và mỏ

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

28 HTV-00160659 Phạm Minh Tuấn 12/02/1995 022095012779 Kỹ sư Kỹ thuật Mỏ
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Định giá xây dựng II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

Định giá xây dựng II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

Định giá xây dựng II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

32 HTV-00035604 Đào Thị Lan Hương 09/11/1981 012188808
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng Công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình II

33 HTV-00163003
Nguyễn Thị Kim 
Thanh

20/09/1993 001193036237 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II

34 HTV-00059779 Nguyễn Đức Huy 27/03/1984 001084011079
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình II

35 HTV-00163004 Bùi Đức Thành 01/01/1995 034095014659 Kỹ sư Kỹ thuật Đô thị Thiết kế kết cấu công trình II

36 HTV-00163005 Lê Hữu Quý 20/01/1994 038094023563 Kỹ sư Kỹ thuật điện Thiết kế cơ - điện công trình II

37 HTV-00163006 Nguyễn Hữu Tuyên 10/09/1995 040095019859
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

38 HTV-00007769 Vũ Ngọc Hà 13/01/1981 031081001801
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

39 HTV-00115776 Trần Huy Dương 02/01/1994 184144245

Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình gao 
thông (Kỹ thuật xây 
dựng đường sắt – 
Metro)

Định giá xây dựng III

40 HTV-00151209
Nguyễn Thị Thùy 
Linh

20/04/1987 077187010030
Kỹ sư Điện – Điện tử  
Điện năng

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

41 HTV-00119297 Trần Thị Thanh Thảo 12/10/1995 312250722
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật môi trường

Thiết kế cấp - thoát nước công trình II

42 HTV-00091270 Nguyễn Văn Thành 04/06/1983 035083006032
Kỹ sư Kỹ thuật Điện – 
Điện tử

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát 
triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

II

44 HTV-00013762 Triệu Quang Đạt 14/10/1991 025091015426
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

45 HTV-00013763 Nguyễn Hồng Phong 23/09/1987 046087014567
Kỹ sư ngành xây dựng 
cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

46 HTV-00117350 Nguyễn Văn Lâm 30/03/1984 024084019645
Kỹ sư công trình thủy 
lợi

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

HTV-00017139

HTV-00017138

HTV-00013227

HTV-00020020

HTV-00017140

24
Cao Nguyễn Lê 
Quang Duy

30 Vũ Hải Yến
Kỹ sư kỹ thuật viễn 
thông

21/07/1992 089092015672
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

19/07/1977 001177002900

29 Phạm Văn Ước 24/09/1971 030071007817
Cử nhân Công nghệ 
điện tử - Viễn thông

31 Trần Duy Hải 09/06/1979 001079001891
Kỹ sư kỹ thuật viễn 
thông

43 Vũ Khánh Toàn 17/07/1982 027082010434
Kỹ sư Thủy lợi ngành 
thủy nông cải tạo đất
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47 HTV-00163007 Trịnh Khăc Sơn 08/02/1981 038081006461
Kỹ sư công trình thủy 
lợi

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

48 HTV-00059959
Trần Đinh Hồng 
Quân

02/09/1991 205619456
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Giám sát công tác xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

II

49 HTV-00117065 Nguyễn Thành Sơn 14/02/1988 197211150
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

50 HTV-00117067 Phạm Công Văn 03/12/1990 031090015692
Kỹ sư Kỹ thuật Tài 
nguyên nước

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

51 HTV-00160687 Nguyễn Cảnh Toàn 02/09/1983 044083001190
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

52 HTV-00163008 Trần Quang Tuyến 25/06/1992 044092015101
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng & Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

53 HTV-00054914
Trần Thị Hồng 
Nguyên

10/10/1987 074187007666
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình II

54 HTV-00159925 Thái Trường Giang 30/03/1992 074092007863

Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng (Xây 
dựng dân dụng và công 
nghiệp)

Thiết kế kết cấu công trình II

55 HTV-00159926 Phan Văn Đường 29/01/1990 074090002903
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

56 HTV-00159927 Nguyễn Minh Thiện 07/06/1985 074085002239
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

57 HTV-00074459 Phan Khánh Duy 01/09/1982 281068959
Kỹ sư Xây dựng (Cầu 
đường)

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

58 HTV-00074556 Nguyễn Văn Phú 28/04/1983 064083000043
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Thiết kế kết cấu công trình II

60 HTV-00163010 Trần Quốc Sơn 01/12/1970 036070009615
Kỹ sư Kỹ thuật Điện – 
Điện tử (Điện Công 
nghiệp)

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

61 HTV-00163011 Đồng Minh Trí 01/11/1995 079095016192
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông Cầu - 
hầm

III

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ II

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng cấp nước – 
thoát nước

II

63 HTV-00083205 Hoàng Thị Thu Thảo 17/05/1995 037195003213
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

64 HTV-00163013 Ngô Thị Hồng Loan 12/04/1995 056195005923
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Định giá xây dựng III

65 HTV-00163014 Hồ Sỹ Quý Nhân 06/05/1995 241667172
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

66 HTV-00163015 Nguyễn Anh Phú 18/11/1995 025095002020
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

67 HTV-00163016 Lê Bá Tài 10/07/1995 191833444
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

68 HTV-00160098 Lê Thanh Trí 18/08/1989 280908144
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Thiết kế kết cấu công trình II

HTV-00163009

HTV-00163012

59 Nguyễn Ngọc Minh 09/09/1991 091091004072
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

69 Nguyễn Văn Lĩnh 07/08/1994 049094020093
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

HTV-00163017

62 Nguyễn Minh Luận 18/03/1995 072095004308
Kỹ sư Kỹ thuật cơ sở 
hạ tầng
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70 HTV-00163018 Vũ Khánh Nguyên 29/11/1994 079094015028
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

71 HTV-00163019 Dương Minh Trị 10/12/1993 060093017764
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

72 HTV-00163020 Trần Thị Thùy Vân 29/07/1995 066195008885
Kiến trúc sư – Kiến 
trúc

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

73 HTV-00045582 Hà Văn Thụ 20/12/1987 054087007380
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

74 HTV-00163021 Lê Tấn Lợi 22/11/1993 052093014236
Cao đẳng Công nghệ 
kỹ thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

75 HTV-00114167 Huỳnh Công Lam 01/01/1990 051090000127
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng cầu 
đường

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Thiết kế kết cấu công trình II

77 HTV-00163022
Dương Huỳnh Tấn 
Đạt

03/03/1995 366096354
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Thiết kế cấp - thoát nước công trình III

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cấp 
nước, thoát nước

III

79 HTV-00143840 Lê Trọng Phú 25/05/1995 066095012448
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

Kỹ sư Cấp thoát nước06019600928204/04/1996Nguyễn Thanh Bích78 HTV-00163023

76 Nguyễn Ngọc Hùng 25/06/1980 074080004827
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng & Công nghiệp

HTV-00160471


